
1 

 

 

Trường Mầm Non Hoa Cúc 

 

 

 

KẾ CHỦ ĐỀ 
CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

                              ThỜI GIAN: 2 Tuần  
(Từ 30/9/2024 đến 18/10/2024) 

 

 

 

 

 

 

TỔ KHỐI CHỒI  
 

 

 

 

Năm học: 2024-2025 

 

 

 
 



2 

 

MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHỦ ĐỀ 

BẢN THÂN 

 
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

- MT 6: Bò vòng qua 5 điểm cách nhau 1.5 m. - Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4 m 

- Bò dích dắt qua 5 điểm.- Bò chui qua cổng, óng dài 1.2 m x 0.6 m.- Bò trong đường hep̣ 

- MT 16: Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 25 

phút. - Rèn luyện thói quen làm việc đến nơi đến chốn. - Rèn luyện nề nếp học tập. 

- Rèn tính tập trung chú ý.- Tổ chức các hoạt động có chủ đích, hoạt động vui chơi: Gấp giấy, Lắp 

ghép hình, xé cắt đường thẳng, Tô màu tranh, Vẽ hình, xâu, buộc dây, nặn… 

- MT 18: Biết tự rữa mặt, chải răng hàng ngày. - Kỹ năng đánh răng, lau mặt. 

- Thói quen đánh răng rữa mặt hàng ngày. - Giữ gìn vệ sinh răng miệng, đầu tóc, mặt mũi. 

- MT 19: Thực hiện được một số thói quen tốt trong giữ gìn vệ sinh môi trường. - Đi vệ sinh đúng nơi 

quy định; - Bỏ rác vào thùng rác. - Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

- MT 26: Trẻ nói được mối quan hệ của một số sự vật, hiện tượng đơn giản. 

- Các nguồn nước trong môi trường sống. 

- Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con vật và cây. 

- Một số đặc điểm tính chất của nước. 

- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước. 

- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó đối với cuộc sống con người, con vật và 

cây  

- MT 27: Trẻ biết được các bộ phận của cơ thể con người.  

- Tìm hiểu chức năng các giác quan và các bộ phận của cơ thể. 

- MT 37: Trẻ nói được họ, tên, công việc của các thành viên trong gia đình. 

- Họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và công việc của họ. Một số nhu 

cầu của gia đình, địa chỉ gia đình. 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

- MT 43: Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi. 

- Nghe kể chuyện và hiểu được nội dung chuyện phù hợp với độ tuổi. 

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè 

PHÁT TRIỂN THẨM MĨ: 

- MT 58: Vẽ và tô màu kín. - Cách  cầm bút, tư thế ngồi đúng. 

- Tô màu trên hình rỗng đã vẽ- Vẽ, tô màu theo mẫu, đề tài, ý thích. 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI: 

- MT 62: Biết ý thức về bản thân. - Tên, tuổi, giới tính của bản thân 

- Nói được khả năng, sở thích riêng của bản thân. 
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MẠNG CHỦ ĐỀ NHANH TUẦN 1: CƠ THỂ CỦA BÉ 

Thời gian: từ ngày 30/9- 04/10/2024 
Mục  tiêu Nội dung Hoạt động 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT6: Bò vòng qua 5 

điểm cách nhau 1.5 m 

- Trẻ biết thực hiện các động tác thể dục sáng, bài tập 

phát triển chung. 
- Trẻ biết cách  bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4 m 

-Trẻ tham gia hoạt động 

TDS, TDGH: Bò bằng bàn 
tay và bàn chân 3-4 m 

MT 16: Tham gia hoạt 

động học tập liên tục và 

không có biểu hiện mệt 
mỏi trong khoảng 25 

phút. 

 - Rèn luyện thói quen làm việc đến nơi đến chốn. 

- Rèn luyện nề nếp học tập. 

- Rèn tính tập trung chú ý. 
- Tổ chức các hoạt động có chủ đích, hoạt động vui chơi: 

Gấp giấy, Lắp ghép hình, xé cắt đường thẳng, Tô màu 

tranh, Vẽ hình, xâu, buộc dây, nặn… 

- HĐ ăn-ngủ 

HĐVC: góc  học tập, nghệ 

thuật 
- HĐTH: Trang trí váy bé 

trai, bé gái 

  

MT 18: Biết tự rữa mặt, 

chải răng hàng ngày. 

- Kỹ năng đánh răng, lau mặt. 

- Thói quen đánh răng rữa mặt hàng ngày. 

- Giữ gìn vệ sinh răng miệng, đầu tóc, mặt mũi. 

- HĐ Ăn- Ngủ 

 

MT 19: Thực hiện được 
một số thói quen tốt trong 

giữ gìn vệ sinh môi trường. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định; - Bỏ rác vào thùng rác. - Giữ 
gìn vệ sinh nơi công cộng 

 

 - Hoạt động MLMN 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 26: Trẻ nói được mối 
quan hệ của một số sự vật, 

hiện tượng đơn giản 

- Mối liên hệ giữa đặc điểm với cách sử dụng đồ dùng, đồ 
chơi. 

- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của 

nó tới sinh hoạt của con người. 
- Các nguồn nước trong môi trường sống. 

- Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con vật và 

cây.- Một số đặc điểm tính chất của nước. 

- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ 
nguồn nước. 

- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó 

đối với cuộc sống con người, con vật và cây 

- LQVT: Ôn tay phải, tay trái 
của bản thân, nhận biết tay 

phải, tay trái của bạn khác 

- HĐVC: Góc học tập 

MT 27: Trẻ biết được các 

bộ phận của cơ thể con 

người. 

- Tìm hiểu chức năng các giác quan và các bộ phận của 

cơ thể. 

- HPKH: Tìm hiểu vể các 

giác quan của bé 

MT 37: Trẻ nói được tên, 
tuổi, giới tính của bản 

thân  

- Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của 
bản thân. 

- Trẻ biết một số kỹ năng tự bào vệ bản thân khi có cháy. 

HĐNT: Trò chuyện về sở 
thích bạn trai, bạn gái… 

- Hoạt động MLMN 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 43: Nhận ra được sắc 
thái biểu cảm của lời nói 

khi vui, buồn, tức, giận, 

ngạc nhiên, sợ hãi. 

- Nghe kể chuyện và hiểu được nội dung chuyện phù hợp 
với độ tuổi. 

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu 

đố, hò vè 
 

- LQVH:Thơ : Tâm sự cái 
mũi 

- HĐAN:VĐM: tay thơm tay 

ngoan 
- Hoạt động MLMN 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

MT 58: Vẽ và tô màu kín - Cách  cầm bút, tư thế ngồi đúng. 

- Tô màu trên hình rỗng đã vẽ 
- Vẽ, tô màu theo mẫu, đề tài, ý thích. 

 

- HĐNTH: Cơ thể của bé 

-HĐVC: Góc nghệ thuật 
- HĐTH: Trang trí váy bé 

trai, bé gái 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MT62: Biết ý thức về bản 
thân  

- Tên, tuổi, giới tính của bản thân 
- Nói được khả năng, sở thích riêng của bản thân 

-Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 

Chủ đề nhánh: Cơ thể của bé 

Từ 30/9/2024 đến 04/10/2024 

HOẠT 

ĐỘNG 

Thứ 2 

30/09/2024 

Thứ 3 

01/102024 

Thứ 4 

02/10/2024 

Thứ 5 

03/10/2024 

Thứ 6 

04/10/2024 

-Đón trẻ 

 

Điểm 

danh,  

- Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ.Trao đổi với PH hổ 

trợ nguyên vật liệu. 

-  Trò chuyện với trẻ về chủ đề cơ thề của bé 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp 

-  Phân công trực nhật: Tổ 1 ( xếp bàn, xếp khăn, lau bàn…) 

TD sáng Tập KH với theo bài  “Khoe tay” Thở 2:Thổi bóng bay.Tay 2: Hai tay đưa ra trước, lên cao.BL 2: Hai 

tay đưa cao nghiêng thân trái, phải. Chân 5: Bước một chân ra phía trước, khụy gối (chân sau thẳng). Bật 
4: Bât luân phiên chân trước chân sau 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát bạn 

trai  

Quan sát bạn 

gái 

Trò chuyện về sở 

thích bạn trai, bạn gái 

 

TN:Nước đá ly 

nào tan nhanh hơn 

Quan sát hoa 

mười giờ 

 

TCVĐ:   nhảy vào ô số (thứ 2, 4, 6)-----------  nhảy qua suối về nhà (thứ 3, 5) 

Chơi tự do: Bể cá, xe đạp, chơi cát…. 

 

Hoạt động 

học 

PTNN: LQVH 

Thơ : tâm sự cái 

mũi 
 

  PTTM:GDAN 

VĐM: tay thơm 

tay ngoan 

PTTM: TH 

 Vẽ- tôi màu trang 

trí váy bé trai, bé 

gái 

 

PTNT: LQVT   

Ôn tay phải, tay trái 

của bản thân, nhận 

biết tay phải, tay 

trái của bạn khác  

(tr 25) 

PTTC: TDGH   

Bò bằng bàn tay và 

bàn chân 3-4 m 

 
PTNT:HĐKP 

Tìm hiểu các giác 

quan của bé 

 

 

Hoạt động  

Vui chơi  

 

-PV: Chơi mẹ con  

-XD: Xây nhà bé, lắp ráp hình người tập thể dục.  

-HT: Xem sách, tranh truyện so sánh về người thân cao, thấp, người mập, ốm, xếp thứ tự về 

chiều cao.Kidsmart:Ngôi nhà toán học của Millie:Máy số (chữ số). Bé làm quen chữ cái “O” 

- NT: Nặn hình người, trang trí trang phục bé trai, bé gái. Hát múa theo chủ đề.  

- HĐKP: Chơi với màu nước 

 

Vệ sinh ăn 

– ngủ trưa,  

- Vệ sinh trước và sau khi ăn. Tổ chức cho trẻ ăn trưa, GDDD, ăn hết suất 

- Súc miệng, đánh răng sau khi ăn 

- Lau mặt, thay quần áo, trải nệm ngủ trưa, xếp gọn gàng khi ngủ dậy 

- Tổ chức cho trẻ ăn chiều, GDDD, khuyến khích trẻ ăn hết suất 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ đầu tóc gọn gàng sạch sẽ 

Hoạt động 

chiều 

HDTC: nhảy qua 

suối về nhà 

HĐNK 

TD NĐ 

 

Hoạt động 

phòng máy 

tính 

HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

THNTH:   

 Cơ thể của bé 

Hoạt động phòng 

máy tính 

HĐNK: Làm quen 

tiếng anh 

HĐNK 

TD NĐ 

Sinh hoạt tập 

thể,vệ sinh cuối 

tuần 

Hoạt động 

nêu gương 

- Tổ chức cho trẻ nêu gương bé ngoan cuối ngày 

 - Thứ 6 nêu gương cuối tuần, tuyên dương và khen thưởng hoa bé ngoan 

 

Trả trẻ 

 

- Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. 

- Cho trẻ chơi ở góc , xem tranh và trò chuyện về chủ đề bé vui đến trường 

- Trao đối với phụ huynh về những vẫn đề cần thiết: học tập và sức khỏe trẻ trong ngày 
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MẠNG CHỦ ĐỀ NHANH TUẦN 2: Bé cần ăn gì để lớn lên và khỏe mạnh 

Thời gian: từ ngày 7/10- 11/10/2024 
Mục  tiêu Nội dung Hoạt động 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT6: Bò vòng qua 5 

điểm cách nhau 1.5 m 

- Trẻ biết thực hiện các động tác thể dục sáng, bài tập 

phát triển chung. 
- Trẻ biết cách  bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4 m 

-Trẻ tham gia hoạt động 

TDS, TDGH: Bò chui qua 

cổng, ống dài 1.2mx0.6m 
 

MT 16: Tham gia hoạt 

động học tập liên tục và 

không có biểu hiện mệt 

mỏi trong khoảng 25 
phút. 

 - Rèn luyện thói quen làm việc đến nơi đến chốn. 

- Rèn luyện nề nếp học tập. 

- Rèn tính tập trung chú ý. 

- Tổ chức các hoạt động có chủ đích, hoạt động vui chơi: 
Gấp giấy, Lắp ghép hình, xé cắt đường thẳng, Tô màu 

tranh, Vẽ hình, xâu, buộc dây, nặn… 

- HĐ ăn-ngủ 

HĐVC: góc  học tập, nghệ 

thuật 

- HĐTH: Vẽ, tô màu rau củ 

quả bé thích (trang 17) 
 

MT 18: Biết tự rữa mặt, 

chải răng hàng ngày. 

- Kỹ năng đánh răng, lau mặt. 

- Thói quen đánh răng rữa mặt hàng ngày. 

- Giữ gìn vệ sinh răng miệng, đầu tóc, mặt mũi. 

- HĐ Ăn- Ngủ 

 

MT 19: Thực hiện được 
một số thói quen tốt trong 

giữ gìn vệ sinh môi trường. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định; - Bỏ rác vào thùng rác. - Giữ 
gìn vệ sinh nơi công cộng 

 

 - Hoạt động mọi lúc mọi nơi 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 26: Trẻ nói được mối 
quan hệ của một số sự vật, 

hiện tượng đơn giản 

-  Mối liên hệ giữa đặc điểm với cách sử dụng đồ dùng, 
đồ chơi. 

- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của 

nó tới sinh hoạt của con người. 
- Các nguồn nước trong môi trường sống. 

- Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con vật và 

cây.- Một số đặc điểm tính chất của nước. 
- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ 

nguồn nước. 

- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó 

đối với cuộc sống con người, con vật và cây 

- LQVT: Ôn nhận biết phân 

biệt hình tròn, hình vuông, 

hình tam giác 
- HĐVC: Góc học tập 

MT 27: Trẻ biết được các 

bộ phận của cơ thể con 

người. 

- Tìm hiểu chức năng các giác quan và các bộ phận của 

cơ thể. 
- HPKH: Tìm hiểu Về nội 

dung đảm bảo an toàn thực 

phẩm cho trẻ 
 

MT 37: Trẻ nói được tên, 
tuổi, giới tính của bản 

thân  

- Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của 
bản thân. 

- Trẻ biết một số kỹ năng tự bào vệ bản thân khi có cháy. 

HĐNT: Trò chuyện về các 
món ăn và trái cây có sức 

khỏe cho trẻ… 

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 43: Nhận ra được sắc 

thái biểu cảm của lời nói 

khi vui, buồn, tức, giận, 
ngạc nhiên, sợ hãi. 

- Nghe kể chuyện và hiểu được nội dung chuyện phù hợp 

với độ tuổi. 

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu 
đố, hò vè 

 

- LQVH: Vè : Dinh Dưỡng 

- HĐAN:VĐM: Dạy vận 

động vỗ nhịp bài hát “ Mời 

bạn ăn”        
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

MT 58: Vẽ và tô màu kín - Cách  cầm bút, tư thế ngồi đúng. 

- Tô màu trên hình rỗng đã vẽ 
- Vẽ, tô màu theo mẫu, đề tài, ý thích. 

 

- HĐNTH: Cơ thể của bé 

-HĐVC: Góc nghệ thuật 
- HĐTH: Trang trí váy bé 

trai, bé gái 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MT62: Biết ý thức về bản 
thân  

- Tên, tuổi, giới tính của bản thân 
- Nói được khả năng, sở thích riêng của bản thân 

-Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
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KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 
Chủ đề nhánh:  Bé cần ăn gì để lớn lên và khỏe mạnh (7/10=>11/10/2024) 

HOẠT 

ĐỘNG 

THỨ 2 

7/10/2024 

THỨ 3 

8/10/2024 

THỨ 4 

9/10/2024 

THỨ 5 

10/10/2024 

THỨ 6 

11/10/2024 

Đón trẻ 

Thể dục 

sáng 

TDS 

- Vệ sinh lớp, đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào ba me,̣ chào cô vào lớp, gợi ý trẻ tham gia các 

hoạt động ở các góc gắn với chủ đề 

- Trò chuyện với phu ̣huynh những điều cần thiết về sức khoẻ, học tập của trẻ. 

-  Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Lớp học của bé” 

-  Phân công trực nhật: Tổ 3 (Trãi khăn bàn,xếp muỗng, gấp khăn bàn…) 

- Tập kết hợp bài hát.(Khoe tay) TĐ: Động tác mới bụng lườn 

Hoaṭ 

đôṇg 

ngoài trời 

Quan sát: Thực 

phẩm chữa chất 

xơ (Rau mồng 

tơi, cải xanh…) 

 

Quan sát: Một 

số thực phẩm có 

chất đạm( 

Trứng, cá...) 

 

Quan sát: Thực 

phẩm giàu chất 

bột (Gạo, củ mì, 

khoai lang) 

 

 

Quan sát:  một số 

loại quả (quả táo, 

quả chuối)  

Lao động vệ 

sinh, chăm sóc 

vườn hoa của bé 

TCVĐ: Cây cao, cỏ thấp  ( Thứ 2,4,6); TCVĐ:  Tìm bạn (Thứ 3,5) 

TCTD: Ngã tư đường phố, ném bóng, cảm nhận bằng tay, câu cá…. 
Hoaṭ 

đôṇg hoc̣ 

 PTNN:LQVH 

Vè : Dinh 

Dưỡng 

 

  

PTTM: GDAN 

Dạy vận động 

vỗ nhịp bài hát 

“ Mời bạn ăn”        

 

PTTM: TH: 

Vẽ, tô màu rau 

củ quả bé thích 

(trang 17) 

 

PTNH: LQVT 

Ôn nhận biết phân 

biệt hình tròn, hình 

vuông, hình tam giác 

 PTTC:TDGH 

 Bò chui qua cổng, 

ống dài 1.2mx0.6m 

 

 

PTNT:KPXH 

Tìm hiểu Về nội 

dung đảm bảo 

an toàn thực 

phẩm cho trẻ 

 

Hoaṭ 

đôṇg vui 

chơi 

- Góc PV: TC gia đình của bé.TC: Bán hàng 

- Góc XD: Vườn rau nhà bé 

- Góc HT: Phân loại các thực phẩm ( Xơ, Vitamin, bột..), ghép tranh. Kisdmart: Ngôi nhà 

khoa học của Sammy(Xưởng đồ chơi). Bé làm quen với chữ “ â” 

- Góc NT: Nặn các loại củ, quả chửa vitamin, hát những bài hát về chủ đề,  

- Góc KP: Làm mũ tặng bạn bằng lá khô,  đong nước .            

Hoaṭ 

đôṇg VS-

Ăn, Ngủ 

trưa 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn, rửa mặt rửa tay.-VS sau khi ăn : Trẻ đánh răng,rửa măṭ và thay 

đồ 

- Tổ chức cho trẻ ăn trưa, giáo duc̣ dinh dưỡng, khuyến khích trẻ ăn ngoan, ăn hết suất. 

- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa: Lớp sac̣h se ̃,thoáng mát, yên tĩnh, trẻ tư ̣trải nêṃ 

Hoaṭ 

đôṇg 

chiều 

HDTC : 
Tìm bạn 

HĐNK 

TD NĐ 

 

Hoạt động 

phòng máy tính 

HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

THNTH: Chủ 

đề: Bé cần ăn gì 

để lớn lên và 

khỏe mạnh 

 

Hoạt động phòng 

máy tính 

HĐNK: Làm quen 

tiếng anh 

HĐNK 

TD NĐ 

Lao động tập 

thể 

 

Nêu 

gương 

 

GDLG 

Trả trẻ 

- VS cá nhân trẻ, đầu tóc quần áo sạch sẽ, gọn gàng. 

- Nêu gương bé ngoan (Thứ 6: Tổ chức nêu gương cuối tuần, tuyên dương) 

- Trẻ biết đưa và nhận bằng 2 tay  

- Cho trẻ chơi ở góc và trò chuyện những điều đã học trong ngày. 

- Trao đổi vời phu ̣huynh những vấn đề cần thiết : học tập – sức khoẻ của trẻ trong ngày 
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Ngày 23 tháng 09 năm 2024 

Giáo viên soạn 

 

Ngày 24  tháng 9 năm 2024 
HPCM   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thảo 
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